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TT MSSV Họ và Tên Nguội Tiện Phay Bào TB Ghi chú

1 41300302 Lê Quang Bình 7 5,5 7 6,5 6,5 
2 21300303 Lý Ngọc Bình 3 6,5 7 7 3,0 Rớt Nguội
3 21300533 Võ Đình Duệ 5 6,5 7 6,5 6,3 
4 21300657 Lê Quang Dũng 8 7 7 7,5 7,4 
5 21300652 Đỗ Võ Trọng Dũng 5 7 7 7,5 6,6 
6 21300571 Lê Trần Gia Duy 5 7 7 7,5 6,6 
7 V1300555 Đặng Bảo Duy 4 4 5 6 4,8 

8 81300988 Hoàng Hải Hà 5 7 5 7 6,0 
9 41201140 Nguyễn Phú Hiền 5 8 4 6,5 5,9 

10 51301377 Bùi Minh Hòa 6 9 6 7 7,0 
11 21301593 Nguyễn Mạnh Hùng 5 4 3 6,5 3,0 Rớt Phay
12 81301522 Phạm Xuân Huy 7 6 6 6 6,3 
13 21301824 Nguyễn Tấn Khiêm 8 9 7,5 6 7,6 
14 81201692 Lê Anh Khoa 8 9 7 7 7,8 
15 81301936 Nguyễn Trung Kiên 0 0 0 0 0,0 Không báo cáo
16 V1201773 Đặng Chánh Kiệt 7 7,5 0 7 0,0 Rớt Phay
17 81201834 Hoàng Bảo Lâm 8 7,5 7,5 7 7,5 
18 21302133 Lê Ngọc Bảo Long 4 4,5 7,5 8 6,0 
19 21302141 Nguyễn Công Long 8 5,5 7 8 7,1 
20 41202963 Đào Minh  Quân 5 6,5 7 7 6,4 

21 21304195 Ngô Dương Bảo Toàn 7 7 7 7 7,0 
22 41204260 Hồ Quốc Tuấn 6 7 7 8 7,0 
23 41304711 Võ Thanh Tùng 8 6,5 7 7 7,1 
24 21304914 Trần Thái Anh Vũ 8 6,5 7 7 7,1 
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